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I. YÊU CẦU CHUNG:    

- Bài làm phải rõ ràng, mạch lạc trình bày khoa học, có kết cấu hợp lí, logic.

- Ngoài việc trình bày những kiến thức có trong chương trình, sách giáo khoa, học sinh còn phải linh hoạt, vận dụng tích hợp kiến thức liên môn. Vận dụng kiến thức thu nhận được từ các kênh nguồn thông tin đa dạng từ báo chí, internet, truyền hình và thực tế cuộc sống...

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo, đối chiếu và liên hệ.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ:   

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1. (5.0 điểm)  


	1. Em hiểu thế nào là năng động, sáng tạo? Em đã làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo trong học tập và trong cuộc sống ?
	3.0



	
	* Khái niệm năng động, sáng tạo:

- Năng động là tích cực,chủ động, dám nghĩ, dám làm.

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.

- Người năng động, sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động, công tác…nhằm đạt kết quả cao.

* Những việc cần làm để trở thành người năng động, sáng tạo trong học tập và trong cuộc sống:

- Siêng năng, tích cực rèn luyện trong học tập, lao động và cuộc sống.

- Tìm ra cách học tập tốt nhất và cần tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.
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	2. Có ý kiến cho rằng: “ Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vận dụng kiến thức đã học để nêu ý kiến của em về vấn đề này.

    Không đồng ý với ý kiến cho rằng năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài, vì:

- Năng động, sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Nó giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp.

- Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước.
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	Câu 2: (4.0 điểm)   


	1.  Các hành vi sử dụng quyền tự do ngôn luận trái pháp luật:
 - Lợi dụng tự do để phát biểu lung tung, cố tình kéo dài thời gian, làm lạc nội dung, sai vấn đề cần bàn. 

 - Vu khống, vu cáo làm hại đến người khác.
 - Xuyên tạc sự thật, tiết lộ bí mật Nhà nước.
 - Kích động, xúi dục, phá hoại, chống lại lợi ích Quốc gia, tập thể và của công dân.
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	2. Vận dụng kiến thức đã học về quyền tự do ngôn luận, em hãy giải thích giúp Bình?  
- Tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói gì thì nói.
- Vì như thế thì:

    + Tập thể, xã hội sẽ rối loạn. 

    + Mọi hoạt động không thể thống nhất hành động. 

    + Không phù hợp với lợi ích chung.

- Điều 25 Hiến pháp 2013 “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
	1.5

0.25

    0.25

0.25

0.25

0.5

	
	3/ Những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận của công dân:

- Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. 

- Có quyền được thông tin theo quy định của pháp luật.

- Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở (tổ dân phố, trường lớp,…), trên các phương tiện thông tin đại chúng ( qua quyền tự do báo chí).
- Kiến nghị với đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc cử tri…

- Góp ý kiến vào các dự thảo cương lĩnh, chiến lược, dự thảo văn bản luật, bộ luật quan trọng …

- Sử dụng quyền ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật, để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng nhà nước, quản lí xã hội.
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	Câu 3: (3.0 điểm) 


	 1. Bình hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ? 

- Hành động của Bình như vậy là sai.

- Vì:

+ Đó là tài sản của người khác, nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm. 

+ Ở trường hợp này, túi xách có chủ sỡ hữu là Nguyễn Văn Hà, Bình phải trả lại cho ông Hà.
+ Hành động của Bình vi phạm đạo đức của người học sinh là phải thật thà, trung thực, liêm khiết và vi phạm pháp luật là không tôn trọng tài sản của người khác.
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	2. Nếu là Bình, em sẽ hành động như thế nào?

Nếu là em, em sẽ tìm cách liên lạc để trả lại túi xách cho ông Nguyễn Văn Hà.
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	3. Qua đó, hãy cho biết, công dân có nghĩa vụ như thế nào đối với quyền sở hữu của người khác

- Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác.
- Không được xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và của nhà nước.

- Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc thông báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí theo quy định của pháp luật.

- Khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn.

- Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả lại cho chủ sở hữu, nếu làm hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường tương ứng với giá trị tài sản.

- Nếu gây thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
	1.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 4:  

( 3.5 điểm)


	1. Hiến pháp là gì? Pháp luật là gì ? 

- Hiến pháp: là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.   

- Pháp luật: là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nư​ớc ban hành, đư​ợc Nhà nư​ớc bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 
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	   2. Vì sao phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật?

     Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân; Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau được pháp luật quy định. Vì vậy, mỗi công dân chúng ta phải tuân theo pháp luật và buộc phải: “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.
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	3. Trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện khẩu hiệu trên là:

    + Trong học tập luôn thực hiện những điều thầy, cô giao cho, thực hiện đúng nội quy nhà trường.
    + Trong gia đình phải kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, biết ơn và chăm sóc ông bà, cha mẹ.
     + Thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Luật giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi đô thị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội như không gây gổ đánh nhau, không nói tục chửi thề, bảo vệ môi trường sống…
	1.0

0.25

0.25

0.5



	
	4. Sắp xếp các cơ quan nhà nước theo hệ thống:

- Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Cơ quan quản lí nhà nước: Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh.
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	Câu 5: 

(4.5 điểm)


	1. Qua các thông tin trên, hãy cho biết vì sao trong giai đoạn hiện nay, hợp tác quốc tế là một vấn đề rất cần thiết? 

    Sự hợp tác quốc tế là cần thiết vì: Thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, khắc phục tình trạng đói nghèo, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo,…) mà không một quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, thì sự hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu.
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	2.Theo em, để hợp tác có hiệu quả cần dựa trên những nguyên tắc sau:
- Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực; bình đẳng và cùng có lợi.
- Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.
- Phản đối mọi âm mưu, hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.
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	3. Em đã hợp tác với bạn bè trong công việc chung như thế nào? Sự hợp tác đã mang lại kết quả gì? Em dự kiến sẽ làm gì để hợp tác với bạn bè và mọi người được tốt hơn?        

* Em đã hợp tác với bạn bè trong công việc chung như:
- Quan tâm, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như sinh hoạt.
- Cùng bạn trao đổi phương pháp học tập.
- Thảo luận nhóm, học nhóm ...

- Tôn trọng và học hỏi những điều tốt lẫn nhau.

- Không ghen ghét, đố kị lẫn nhau.

- Cùng tham gia các hoạt động tập thể: Thi làm lồng đèn, Biểu diễn văn nghệ, trò chơi tập thể, Hội khỏe Phù Đổng ...

* Kết quả:  

- Giúp cho tình bạn thêm ngày càng gắn bó thân thiết hơn.
- Học tập ngày càng tiến bộ hơn.

- Tập thể lớp càng thêm đoàn kết, thân thiện.
* Dự kiến: 

- Sống vui vẻ, cởi  mở, chan hòa với mọi người.
- Quan tâm, giúp đỡ người khác.
- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động tập thể.
- Tích cực hơn trong thảo luận nhóm.  
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	4. Em hiểu như thế nào về quan điểm “ Hòa nhập chứ không hòa tan” trong quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế?

     - Trong xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta muốn phát triển phải có sự giao lưu với các dân tộc khác, với nền văn hóa khác. Trong quá trình giao lưu đó, dân tộc ta sẽ tiếp thu những tinh hoa văn hóa và những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại, đó là hòa nhập.

   - Tuy nhiên trong quá trình ấy chúng ta luôn biết kế thừa, gìn giữ, phát huy truyền thống dân tộc; tiếp thu có chọn lọc, không đánh mất bản sắc riêng của mình, không bị đồng hóa bởi các dân tộc khác, đó là không hòa tan.
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    Lưu ý: 

- Trên đây là những ý cơ bản các em cần làm được. Trong phần xử lý tình huống và liên hệ thực tế các em có thể có ý mới, sáng tạo, có khả năng áp dụng vào thực tiễn tốt, được chấp nhận.
- Đối với những câu hỏi từ ngữ liệu: HS có thể diễn đạt theo nhiều kiểu khác nhau, nếu thấy hợp lí GV có thể cho điểm phù hợp.
- Đối với các câu trình bày khái niệm, ý nghĩa, những quy định của nhà nước: chỉ cho điểm tối đa khi đảm bảo đầy đủ, chính xác nội dung.

- Đối với nội dung lí giải vì sao, trình bày quan điểm hoặc liên hệ bản thân: HS có thể trình bày theo nhiều kiểu khác nhau, nếu thấy hợp lí GV có thể cho điểm phù hợp.
------------------------------------------- HẾT ----------------------------------------

ĐÁP ÁN 


ĐỀ THI CHÍNH THỨC













